
Lớp Buổi Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV Thứ sáu GV

1 HĐTN D.Anh Tiếng Việt D.Anh Toán D.Anh Tiếng Việt D.Anh

2 Tiếng Việt D.Anh Tiếng Việt D.Anh GDTC Châm Tiếng Việt D.Anh

3 Tiếng Việt D.Anh Toán D.Anh Tiếng Việt D.Anh TNXH Châm

4 Toán D.Anh HĐTN D.Anh Tiếng Việt D.Anh Toán D.Anh

5
1 Tiếng Việt D.Anh

2 Đạo đức Châm Tiếng Anh Chinh Toán BS D.Anh Tiếng Anh Chinh Tiếng Việt D.Anh

3 TNXH Châm T.Việt BS D.Anh Đọc thư viện D.Anh T.Việt BS D.Anh Toán D.Anh

4 GDTC Châm Mĩ thuật Thương Âm nhạc Huyền Toán BS D.Anh HĐTN D.Anh

5 TANN

1 HĐTN Nữ Tiếng Anh Chinh Tiếng Việt Nữ Tiếng Việt Nữ

2 Tiếng Việt Nữ Tiếng Việt Nữ Tiếng Việt Nữ GDTC Châm

3 Tiếng Việt Nữ Tiếng Việt Nữ TNXH Châm Tiếng Việt Nữ

4 Toán Nữ Toán Nữ Toán Nữ Toán Nữ

5

1 Tiếng Việt Nữ

2 Âm nhạc Huyền Đạo đức Châm HĐTN Nữ Toán BS Nữ Tiếng Việt Nữ

3 T.Việt BS Nữ TNXH Châm T.Việt BS Nữ Mĩ thuật Thương Toán Nữ

4 Toán BS Nữ GDTC Châm Đọc thư viện Nữ Tiếng Anh Chinh HĐTN Nữ

5 TANN

1 HĐTN D.Trang Âm nhạc Huyền Tiếng Việt D.Trang Tiếng Việt D.Trang

2 Tiếng Việt D.Trang Tiếng Việt D.Trang Tiếng Việt D.Trang Tiếng Việt D.Trang

3 Tiếng Việt D.Trang Tiếng Việt D.Trang Toán D.Trang Toán D.Trang

4 Toán D.Trang Toán D.Trang HĐTN D.Trang TNXH Nguyệt

5

1 Tiếng Việt D.Trang

2 Mĩ thuật Tú Toán BS D.Trang Đạo đức Nguyệt Toán BS D.Trang Tiếng Việt D.Trang

3 Tiếng Anh Chinh Đọc thư viện D.Trang TNXH Nguyệt Tiếng Anh Chinh Toán D.Trang

4 T.Việt BS D.Trang T.Việt BS D.Trang GDTC Nguyệt HĐTN D.Trang GDTC Nguyệt

5 TANN
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Lớp Buổi Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV Thứ sáu GV
1 HĐTN Ngát Tiếng Việt Ngát Toán Ngát Tiếng Việt Ngát

2 Tiếng Việt Ngát Âm nhạc Huyền GDTC Nguyệt Tiếng Việt Ngát

3 Tiếng Việt Ngát Tiếng Việt Ngát Tiếng Việt Ngát TNXH Nguyệt

4 Toán Ngát Toán Ngát Tiếng Việt Ngát Toán Ngát

5

1 Tiếng Việt Ngát

2 T.Việt BS Ngát HĐTN Ngát Tiếng Anh Chinh Đạo đức Nguyệt Tiếng Việt Ngát

3 Mĩ thuật Thương Toán BS Ngát T.Việt BS Ngát TNXH Nguyệt Toán Ngát

4 Tiếng Anh Chinh Đọc thư viện Ngát Toán BS Ngát GDTC Nguyệt HĐTN Ngát

5 TANN

1 HĐTN Vân Tiếng Việt Vân GDTC Nguyệt Tiếng Việt Vân

2 Tiếng Việt Vân Tiếng Việt Vân Toán Vân Tiếng Anh Chinh

3 Tiếng Việt Vân Tiếng Anh Chinh Tiếng Việt Vân Tiếng Việt Vân

4 Toán Vân Toán Vân Tiếng Việt Vân Toán Vân

5

1 Toán Vân

2 T.Việt BS Vân Đạo đức Nguyệt HĐTN Vân T.Việt BS Vân TNXH Nguyệt

3 Toán BS Vân TNXH Nguyệt Âm nhạc Huyền Toán BS Vân Tiếng Việt Vân

4 Mĩ thuật Tú GDTC Nguyệt Đọc thư viện Vân HĐTN Vân Tiếng Việt Vân

5 TANN

1 HĐTN Thu Tiếng Việt Thu GDTC Hoàn Tiếng Việt Thu

2 Tiếng Việt Thu Tiếng Việt Thu Toán Thu Tiếng Việt Thu

3 Tiếng Việt Thu Toán Thu Tiếng Việt Thu Toán Thu

4 Toán Thu HĐTN Thu Tiếng Việt Thu Tiếng Anh Chinh

5

1 Tiếng Việt Thu

2 Mĩ thuật Thương T.Việt BS Thu T.Việt BS Thu Đạo đức Hoàn Tiếng Việt Thu

3 Âm nhạc Huyền Toán BS Thu Toán BS Thu TNXH Hoàn Toán Thu

4 TNXH Hoàn Đọc thư viện Thu Tiếng Anh Chinh GDTC Hoàn HĐTN Thu
5 TANN
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Lớp Buổi Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV Thứ sáu GV

1 HĐTN Thủy Tiếng Việt Thủy Toán Thủy Tiếng Việt Thủy

2 Tiếng Việt Thủy Tiếng Việt Thủy Tiếng Anh Chinh TNXH Nguyệt

3 Tiếng Việt Thủy Toán Thủy Tiếng Việt Thủy Tiếng Việt Thủy

4 Toán Thủy HĐTN Thủy Tiếng Việt Thủy Toán Thủy

5

1 Tiếng Việt Thủy

2 Đạo đức Nguyệt T.Việt BS Thủy Âm nhạc Huyền Toán BS Thủy Tiếng Việt Thủy

3 TNXH Nguyệt Toán BS Thủy T.Việt BS Thủy HĐTN Thủy GDTC Nguyệt

4 GDTC Nguyệt Tiếng Anh Chinh Đọc thư viện Thủy Mĩ thuật Thương Toán Thủy

5 TANN

1 HĐTN Hằng Tiếng Việt Hằng GDTC Châm Tiếng Việt Hằng

2 Tiếng Việt Hằng Tiếng Việt Hằng Toán Hằng Tiếng Việt Hằng

3 Tiếng Việt Hằng Toán Hằng Tiếng Việt Hằng Toán Hằng

4 Toán Hằng Âm nhạc Huyền Tiếng Việt Hằng HĐTN Hằng

5

1 Tiếng Việt Hằng

2 Tiếng Anh Chinh HĐTN Hằng T.Việt BS Hằng Đạo đức Châm Tiếng Việt Hằng

3 T.Việt BS Hằng Toán BS Hằng Tiếng Anh Chinh TNXH Châm TNXH Châm

4 Mĩ thuật Thương Đọc thư viện Hằng Toán BS Hằng GDTC Châm Toán Hằng

5 TANN
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Lớp Buổi Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV Thứ sáu GV

1 HĐTN Tuyết Tiếng Việt Tuyết Tiếng Việt Tuyết GDTC Châm

2 Tiếng Việt Tuyết Tiếng Anh Chinh Tiếng Việt Tuyết Tiếng Việt Tuyết

3 Tiếng Việt Tuyết Tiếng Việt Tuyết Tiếng Anh Chinh Tiếng Việt Tuyết

4 Toán Tuyết Toán Tuyết Toán Tuyết Toán Tuyết

5

1 Toán Tuyết

2 T.Việt BS Tuyết HĐTN Tuyết Đạo đức Châm T.Việt BS Tuyết TNXH Châm

3 Mĩ thuật Tú Toán BS Tuyết TNXH Châm Toán BS Tuyết Tiếng Việt Tuyết

4 Âm nhạc Huyền Đọc thư viện Tuyết GDTC Châm HĐTN Tuyết Tiếng Việt Tuyết

5 TANN

1 HĐTN Hiệu Tiếng Việt Hiệu Toán Hiệu Tiếng Việt Hiệu

2 Tiếng Việt Hiệu Tiếng Việt Hiệu GDTC Hoàn Tiếng Việt Hiệu

3 Tiếng Việt Hiệu Âm nhạc Huyền Tiếng Việt Hiệu Tiếng Anh Chinh

4 Toán Hiệu Toán Hiệu Tiếng Việt Hiệu Toán Hiệu

5

1 Tiếng Việt Hiệu

2 TNXH Hoàn Toán BS Hiệu TNXH Hoàn Mĩ thuật Thương Tiếng Việt Hiệu

3 Đạo đức Hoàn Tiếng Anh Chinh HĐTN Hoàn T.Việt BS Hiệu Toán Hiệu

4 T.Việt BS Hiệu GDTC Hoàn Đọc thư viện Hoàn Toán BS Hiệu HĐTN Hiệu

5 TANN

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ: Sáng thứ sáu tuần 2, tuần 4 hàng tháng.
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